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	 ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc




DỰ THẢO                                    QUY ĐỊNH
Về xác định, phê duyệt, đầu tư, quản lý, khai thác điểm                                     đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2018/QĐ-UBND                                        ngày …/…/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
                                                           Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc xác định, phê duyệt, đầu tư, quản lý, khai thác điểm đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến xác định, phê duyệt, đầu tư, quản lý, khai thác điểm đón trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:


1. Các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp vận tải).


2. Các tổ chức, cơ quan nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công quản lý hoạt động đối với hệ thống điểm dừng đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


3. Các doanh nghiệp có liên quan đến xây dựng hệ thống điểm dừng đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


4. Hành khách sử dụng xe ô tô theo tuyến cố định.


Điều 3. Giải thích từ ngữ


1. Điểm đón, trả khách: là công trình đường bộ trên hành trình chạy xe dành cho xe ô tô vận chuyển hành khách theo tuyến cố định dùng để hành khách lên, xuống xe, bao gồm thửa đất đậu đỗ xe và biển báo.

2. Cơ quan quản lý hệ thống điểm đón, trả khách: là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).


3. Tuyến cố định: được hiểu bao gồm tuyến cố định nội tỉnh, tuyến cố định liên tỉnh và tuyến xe buýt.
Điều 4. Một số nguyên tắc chung


1. Mọi hoạt động liên quan đến điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.


2. Điểm đón trả khách chỉ được sử dụng cho các mục đích phục vụ đón trả khách của tuyến vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, được Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế chấp thuận, khi có phát sinh nhu cầu sử dụng chung với nhiều loại hình vận tải thì phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.


3. Những hành vi vi phạm quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng điểm đón trả khách phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử phạt theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương II

XÁC ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ĐẦU TƯ ĐIỂM ĐÓN TRẢ KHÁCH 
Điều 5. Xác định, phê duyệt điểm đón trả khách 
1. Vị trí điểm đón trả khách tuyến cố định liên tỉnh và nội tỉnh được xác định tại Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt các điểm đón trả khách trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt các điểm đón trả khách trên các tuyến cố định nội tỉnh thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế.

2. Vị trí điểm đón trả khách tuyến xe buýt được xác định tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Biểu đồ chạy xe do Sở Giao thông vận tải xác lập.

3. Vị trí điểm đón trả khách tuyến cố định có thể được điều chỉnh bằng các quyết định của UBND tỉnh.
Điều 6. Đầu tư điểm đón trả khách
Điểm đón, trả khách được đầu tư, xây dựng theo nguyên tắc sau: 
1. Đối với các tuyến đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng, chủ đầu tư có trách nhiệm đưa vào thành một hạng mục trong dự án đầu tư xây dựng. 
2. Đối với các tuyến đường bộ hiện đang khai thác, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước.

3. Vị trí sử dụng làm điểm dừng phải thích hợp với điều kiện thực tế của vỉa hè và khu vực xung quanh, bảo đảm có không gian thông thoáng, mỹ quan, dễ quan sát và có chừa lối đi trên lề cho khách bộ hành;


4. Điểm dừng đón trả khách: Phải thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT”;

5. Đối với các tuyến đường không có vỉa hè, khu vực bố trí làm điểm dừng đón trả khách phải thực hiện mở rộng đường tạo vịnh cho xe dừng đón trả khách để không làm ảnh hưởng đến giao thông chung, có nhà chờ để hành khách đứng chờ xe.


6. Trường hợp điểm dừng đón trả khách trên địa bàn tỉnh bị sự cố (gãy đổ, bảng trụ bị xô lệch hoặc thiếu mất thông tin), đơn vị quản lý phải có biện pháp khắc phục ngay trong ngày.


7. Việc di dời điểm dừng đón trả khách chỉ được thực hiện trong trường hợp để sửa chữa, mở rộng đường giao thông hoặc có sự thay đổi về tổ chức giao thông, sự thay đổi về lộ trình hoạt động của tuyến xe khách làm cho điểm dừng, nhà chờ xe buýt bị mất tác dụng hoặc khi có kiến nghị hợp lý của tổ chức, cá nhân liên quan.

8. Tại các điểm đón trả khách xây dựng lối lên xuống và các hạng mục công trình phụ trợ thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng.

Điều 7. Nguồn vốn đầu tư hệ thống điểm đón trả khách 


1. Hệ thống điểm đón trả khách được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc xã hội hóa.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia đầu tư xây dựng hệ thống điểm đón trả khách.

Điều 8. Quy định về đầu tư xã hội hóa hệ thống điểm đón trả khách 


1. Hàng năm Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng mới điểm đón trả khách, kêu gọi đầu tư xã hội hóa, báo cáo UBND tỉnh.


2. Việc kết hợp khai thác ngoài công năng chính của điểm đón trả khách không được ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và không vi phạm pháp luật.


3. Đảm bảo hài hoà các lợi ích: nhà nước, nhà đầu tư và hành khách sử dụng phương tiện vận tải.


Điều 9. Quy định đối với nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa hệ thống điểm đón trả khách 


1. Quyền lợi


a) Được khai thác các dịch vụ trên các hạng mục kết cấu tại điểm đón trả khách đã đầu tư theo hồ sơ dự án đầu tư trong khoảng thời gian nhất định để thu hồi vốn đầu tư. 


Thời gian khai thác dịch vụ trên các hạng mục đã đầu tư theo chấp thuận của Sở Giao thông vận tải dựa trên nguyên tắc để nhà đầu t​ư khai thác dịch vụ ngoài công năng chính của hạng mục là phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định để thu hồi vốn.


b) Trong quá trình khai thác vận hành những phát sinh về thay đổi công năng, vị trí hạng mục đầu tư hoặc phải hủy bỏ, ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh thu hồi vốn của nhà đầu tư sẽ được Sở Giao thông vận tải xem xét xử lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư theo thứ tự ưu tiên như sau:


- Nhà đầu tư được kéo dài thời gian khai thác dịch vụ trên các hạng mục đã đầu tư.


- Nhà đầu tư được giới thiệu, ưu tiên đầu tư tại các vị trí khác trong quy hoạch phát triển hệ thống điểm đón trả khách của tỉnh.


2. Trách nhiệm nhà đầu t​ư


a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của vốn và tài sản đầu tư​.


b) Kinh doanh khai thác và thực hiện các nghĩa vụ theo đúng các quy định hiện hành.


c) Quản lý chất lượng, số lượng các hạng mục kết cấu hạ tầng đã đầu tư trong thời hạn được hưởng khai thác dịch vụ miễn phí.


d) Ký hợp đồng đầu tư, hợp đồng quản lý khai thác đối với các hạng mục tại điểm đón trả khách với Sở Giao thông vận tải.

Điều 10. Quy định về thi công hệ thống điểm đón trả khách 

a) Trước khi thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư gửi thông báo thi công công trình đến Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân, quận, huyện, phường, xã, thị trấn sở tại để phối hợp, giám sát quá trình thi công.

b) Đơn vị thi công công trình liên quan đến hệ thống điểm đón trả khách phải có biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho hoạt động vận hành của vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và các phương tiện khác lưu thông bình thường và đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, các công trình ngầm nổi trong khu vực và các quy định khác có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, KHAI THÁC ĐIỂM ĐÓN TRẢ KHÁCH


Điều 11. Thông tin tại điểm đón trả khách 

1. Điểm đón, trả khách tuyến cố định phải được báo hiệu bằng Biển báo 434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41: 2016/BGTVT) và có biển phụ như sau: “ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH”.
Điểm đón trả khách tuyến xe buýt có dòng chữ “ĐIỂM DỪNG XE BUÝT”. 

2. Điểm đón trả khách phải có bảng thông tin các nội dung: tên tuyến; hành trình rút gọn của tuyến; số điện thoại của cơ quan quản lý tuyến và doanh nghiệp hợp tác xã tham gia khai thác tuyến.


3. Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể về biển báo điểm dừng xe buýt. 

Điều 12. Các tiêu chí của điểm dừng đón trả khách 

Điểm đón trả khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tuân thủ theo quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 9 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2011 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

Điểm dừng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngoài việc tuân thủ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT thì phải tuân thủ khoản 3, Điều 5 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 13. Tổ chức giao thông tại điểm dừng đón trả khách 


Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 14. Quy định về công tác quản lý hệ thống điểm đón trả khách 


1. Yêu cầu về công tác quản lý, duy tu hệ thống điểm đón trả khách 


a) Công tác quản lý, bảo trì hệ thống điểm đón trả khách được thực hiện theo quy định của quy trình bảo trì, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức quản lý, bảo trì được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Hệ thống điểm đón trả khách sau khi được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sữa chữa phải được nghiệm thu, bàn giao, tổ chức quản lý, bảo trì. Thời gian thực hiện quản lý, bảo trì tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác với chủ quản lý khai thác hoặc khi chủ quản lý có quyết định tiếp nhận bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Các nội dung quản lý hệ thống điểm đón trả khách

a) Lưu trữ và quản lý khai thác hồ sơ hoàn công công trình;

b) Lập hồ sơ quản lý hệ thống điểm đón trả khách;

c) Theo dõi tình hình hư hại hệ thống điểm đón trả khách; tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên, phát hiện hư hỏng, các hành vi vi phạm đến kết cấu của điểm dừng đón trả khách và tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Trách nhiệm của đơn vị quản lý

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh cho các điểm đón trả khách.


Điều 15. Quy định về khai thác sử dụng điểm đón trả khách

Đối tượng khai thác sử dụng điểm đón trả khách của vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định


1. Các tuyến vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định có lộ trình đi qua điểm đón trả khách và được chấp thuận cho dừng đón trả khách.

2. Hành khách đi trên xe.
          3. Các nhà đầu tư​ theo ph​ương thức xã hội hoá đư​ợc khai thác dịch vụ theo hợp đồng đầu tư​.

          4. Các tổ chức cá nhân được Sở giao thông vận tải chấp thuận cho quản lý, khai thác dịch vụ tại điểm đón trả khách.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 16. Trách nhiệm của các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh


1. Sở Giao thông vận tải


a) Quản lý Nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông nói chung về điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống điểm đón trả khách tuyến cố định theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.


c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, quản lý chất lượng hệ thống điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải quản lý. 


d) Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


e) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; xem xét chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định vào đón trả khách tại các điểm dừng trên địa bàn tỉnh.


2. Công an Tỉnh


a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thường xuyên rà soát hệ thống điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định đảm bảo không ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông.


b) Chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm theo quy định của pháp luật.


3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 


Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải bố trí kế hoạch vốn hàng năm trong ngân sách tỉnh để phục vụ đầu tư xây dựng mới hệ thống điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


4. Sở Tài chính


Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải bố trí nguồn vốn cho duy tu, duy trì hệ thống điểm dừng đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.


5. Sở Văn hóa và Thể thao



a) Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, màn hình tại các điểm dừng đón trả khách được đầu tư theo hình thức xã hội hóa kết hợp quảng cáo thương mại theo quy định hiện hành.


b) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo tại các điểm dừng đón trả khách.


6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, thực hiện.

7. Sở Xây dựng


Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong công tác quản lý, đầu tư, bảo trì đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung hệ thống đường đô thị.


8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế


a) Đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động nhân dân địa ph​ương bảo vệ hạ tầng hệ thống điểm đón trả khách của phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định


b) Hỗ trợ và phối hợp với Sở Giao thông vận tải, lực lượng Thanh tra giao thông trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng, xử lý các vi phạm xâm hại đến kết cấu hạ tầng điểm đón trả khách của phương tiện vận tải ô tô theo hình thức tuyến cố định.


c) Kiểm tra xử lý theo phân cấp đối với các vi phạm chiếm dụng lòng hè, đường, xâm hại kết cấu hạ tầng điểm đón trả khách bằng ô tô theo tuyến cố định.


9. Các tổ chức cá nhân khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng điểm đón trả khách của vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định

a) Có trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong phạm vi điểm đón trả khách;


b) Đối với cán bộ quản lý điểm đón trả khách phải thường xuyên nhắc nhở các phương tiện, hành khách tuân thủ nội quy, quy định của điểm đón trả khách; kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trong phạm vi điểm đón trả khách.


c) Đối với phương tiện hoạt động trong điểm đón trả khách được dừng đón trả khách tối đa không quá 3 phút; Chấp hành nội quy, quy định đón trả khách trong điểm dừng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị và sự điều hành của cán bộ quản lý điểm đón trả khách.

Điều 17. Xử lý vi phạm

 
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung của Quy định này, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Điều 18. Điều khoản thi hành
1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những nội dung cần phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp, các đơn vị, sở, ngành phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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